DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC XÉT CHỌN, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI TỈNH HÀ NAM NĂM 2023

1. Danh sách được xét chọn, đề nghị công nhận danh hiệu nghệ nhân 
	TT
	HỌ TÊN
	ĐỊA CHỈ
	NĂM SINH 
	NGHỀ

	1
	Phạm Văn Hoạt 
	Nha Xá - Mộc Nam - Thị xã Duy Tiên 
	1973
	Dệt

	2
	Lê Thanh Sơn 
	Nha Xá - Mộc Nam - Thị xã Duy Tiên
	1969
	Dệt 



2. Danh sách được xét chọn, đề nghị công nhận danh hiệu thợ giỏi
	TT
	HỌ TÊN
	ĐỊA CHỈ
	NĂM SINH 
	NGHỀ

	I
	Huyện Lý Nhân (05 thợ giỏi nghề Chạm khắc gỗ) 

	1
	Trần Văn Quảng
	Thôn 1, xã Hòa Hậu
	1981
	Chạm khắc gỗ

	2
	Hoàng Văn Hiếu 
	Thôn Chỉ Trụ, xã Hợp Lý
	1992
	Chạm khắc gỗ

	3
	Nguyễn Trọng Hải 
	Thôn 2 Do Đạo, xã Nhân Thịnh
	1983
	Chạm khắc gỗ

	4
	Đặng Xuân Khắc
	Thôn 2 Do Đạo, xã Nhân Thịnh
	1961
	Chạm khắc gỗ

	5
	Đặng Xuân Hưng
	Thôn 2 Do Đạo, xã Nhân Thịnh 
	1965
	Chạm khắc gỗ

	II
	Tx. Duy Tiên (08 thợ giỏi nghề trống và 07 thợ giỏi nghề dệt)

	1
	Phạm Chí Cường 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn 
	1990
	Trống 

	2
	Nguyễn Văn Linh 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn
	1989
	Trống 

	3
	Phạm Trí Quý 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn
	1990
	Trống

	4
	Phạm Công Tề 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn
	1986
	Trống 

	5
	Lê Ngọc Trong 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn
	1991
	Trống 

	6
	Phạm Văn Tú 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn
	1986
	Trống

	7
	Phạm Công Tước 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn
	1990
	Trống 

	8
	Phạm Văn Vinh 
	Thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn
	1961
	Trống 

	9
	Lê Văn Giao 
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
	1955
	Dệt

	10
	Phạm Trung Định 
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
	1958
	Dệt

	11
	Nguyễn Văn Thanh 
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
	1971
	Dệt

	12
	Lê Thị Thúy 
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
	1972
	Dệt

	13
	Nguyễn Văn Tuân 
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
	1961
	Dệt

	14
	Nguyễn Thị Tuyến 
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
	1963
	Dệt

	15
	Nguyễn Thị Xuân 
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam
	1982
	Dệt

	III
	Huyện Kim Bảng (07 thợ giỏi nghề gốm)

	1
	Chu Thị Hòe
	Tổ 7, thị trấn Quế
	1965
	Gốm

	2
	Chu Đức Tâm
	Tổ 6, thị trấn Quế
	1993
	Gốm

	3
	Chu Thị Huệ 
	Tổ 7, thị trấn Quế
	1959
	Gốm

	4
	Lại Văn Diện
	Tổ 6, thị trấn Quế
	1969
	Gốm

	5
	Lại Thị Mây
	Tổ 7, thị trấn Quế
	1964
	Gốm

	6
	Vương Đình Phông
	Tổ 7, thị trấn Quế
	1961
	Gốm

	7
	Nguyễn Thị Nhã 
	Tổ 7, thị trấn Quế
	1961
	Gốm

	IV
	Huyện Thanh Liêm (02 thợ giỏi nghề thêu ren)

	1
	Trịnh Thị Hiền 
	Thôn An Hoà, xã Thanh Hà
	1957
	Thêu

	2
	Vũ Thị Hội 
	Thôn An Hoà, xã Thanh Hà
	1953
	Thêu


